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A. Lý thuyết (TCCN và CĐ nghề)
Câu 1: 
a.  Trình bày các thuật ngữ cơ bản trong động cơ đốt trong. 			         
b.  Trình bày nhiệm vụ của piston trong động cơ đốt trong.	
c. Nêu kết cấu của piston trong động cơ xăng 		         
Câu 2: 
Vẽ sơ đồ, chú thích đầy đủ mạch điện hệ thống xông máy động cơ dầu sử dụng rờ-le xông sáu chân, có bộ điều khiển bugi xông (công dụng như đèn báo xông) cho động cơ sáu xy lanh.                                                                                                                
b.  Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện trên. 			         
Câu 3: 
           a.  Vẽ hình sự mòn của xylanh động cơ.                                                                    
b. Nêu các tác hại của sự mòn xylanh động cơ.                                                        
c. Nêu các nguyên nhân của sự mòn xylanh động cơ.
d. Vẽ hình, trình bày về xy lanh khô và xy lanh ướt                                              
Câu 4: 
  Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên ô tô trong trường hợp xe ô tô chuyển động lên dốc, tăng tốc có kéo móc ?                                                                                         
Câu 5: 
a. Vẽ sơ đồ mạch nạp điện máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.									                               
b. Trình bày nguyên lý làm việc máy phát điện AC với tiết chế tiếp điểm rung 2 rơ le Toyota.      	
Câu 6:
a.  Vẽ hình, chú thích đầy đủ sơ đồ mạch điện điều khiển bơm xăng trên động cơ phun xăng điện tử (L-EFI) kiểu có công tắc bơm ở bộ đo gió kiểu cánh trượt.          
      b.  Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện trên. 			                                                                                             
Câu 7: 
a.   Nêu các nhược điểm của động cơ dầu so với động cơ xăng.  		         
b.   Vẽ hình, chú thích đầy đủ sơ đồ mạch điện báo có nước trong hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ dầu. 			
c.   Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện báo có nước trong hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ dầu. 		                              		 
Câu 8:
           a.   Hãy nêu các nguyên nhân làm áp lực nhớt bôi trơn động cơ quá cao và quá thấp trong động ô tô.                                                                                                                
b.   Hãy nêu phương pháp kiểm tra và sửa chữa két nước.
Câu 9:
a.  Vẽ sơ đồ hộp số 5 cấp. Thiết lập công thức tính tỉ số truyền ở tay số 1, 2 và tay số lùi			                                                                                                            
b.  Hãy phân biệt tỉ số truyền tăng và truyền thẳng. 	    			        
Câu 10:
a.  Vẽ sơ đồ hệ thống khởi động điện trên ô tô với Solenoid.                                  
b. Trình bày nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động điện trên ô tô với Solenoid. 										                    
B. Thực hành
Câu 1:
Khảo sát động cơ dầu NISSAN LD - 20, vẽ sơ đồ và thực hiện các mạch điện sau:
             a) Mạch điện khởi động 
             b) Mạch điện báo nhớt động cơ và ngắt dầu bơm cao áp
                     c) Mạch điện hệ thống xông nóng động cơ
d)  Kiểm tra và khởi động động cơ 
Câu 2: 
Thực hiện các công việc sau trên động cơ Toyota 4 xylanh:
   - Khảo sát và vẽ sơ đồ HT đánh lửa
   - Kiểm tra các chi tiết trong hệ thống  đánh lửa
           -  Cân lửa vào động cơ. 
Câu 3:
           Thực hiện các công việc sau trên động cơ Nissan 4 xylanh:
   - Khảo sát và vẽ sơ đồ Hệ thống phanh
   - Kiểm tra các chi tiết trong hệ thống phanh
           - Tháo, ráp hệ thống phanh tang trống


